
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

1 Cao Gia Linh x 024582557 24/04/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
Phường 6, Quận 10

2 Dương Minh Điền x 334783956 13/02/2018
Công an tỉnh Trà 

Vinh
tỉnh Trà Vinh

3 Trần Hoàng Thanh x 291136771 25/07/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh
phường Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1

4 Phạm Thị Mỹ Linh x 285697374 04/06/2014
Công an tỉnh 
Bình Phước

quận Gò Vấp
thiếu photo 
CMND

5 Lâm Nhật Hùng x 025133666 08/06/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
Phường 3, Quận 10

6 Trần Quang Vũ x 212667158 29/11/2011
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

tỉnh Quảng Ngãi

7 Trần Thị Hạnh Đào x 025742101 20/03/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

8 Lê Thị Mộng Hoàng x 023110859 18/12/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

9
Nguyễn Hiền Kim 
Ngân

x 025601622 07/08/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

10 Nguyễn Thành Nhứt x 300996766 09/11/2005
Công an tỉnh 

Long An

11
Nguyễn Thị Thanh 
Hằng

x 024484308 20/10/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
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STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

12 Võ Mạnh Thắng x 023660862 22/10/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

13
Nguyễn Thị Huyền 
Thanh

x 079183004972 03/01/2017
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

14 Phan Văn Sự x 312068491 23/06/2005
Công an tỉnh Tiền 

Giang

15 Trương Quốc Bảo x 341992675 10/04/2018
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

16 Thông Nguyễn Bình x 261285120 07/11/2014
Công an tỉnh 
Bình Thuận

17 Nguyễn Văn Hóa x 020062439 21/01/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Phạm Kim Điền x 022773008 08/07/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Nguyễn Văn Triệu x 340984379 01/08/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đoàn Như Sử x 022245178 07/05/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

21 Trần Thị Bích Huyền x 022943021 23/05/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

22 Trần Thanh Tuyền x 079176000339 19/01/2016
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 

TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 
BÁNH KẸO Á 

CHÂU

199-205 Nguyễn Thái 
Học, phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1

LIÊN HIỆP 
HỢP TÁC XÃ 

THƯƠNG 
MẠI THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

8/12 ấp 6, xã Đông CÔNG TY CỔ 

62 Bạch Đằng, 
Phường 2, quận Tân 

Bình

KINH 
DOANH 

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 

TRÍ THƯƠNG 
MẠI THIÊN 

BẢO

1029 Cách Mạng 
Tháng Tám, Phường 7, 

quận Tân Bình



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

23
Lê Nguyễn Mộng 
Thùy

x 079194004224 19/07/2017
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

24 Trương Văn Thuận x 022988052 09/05/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

25
Nguyễn Thị Phương 
Thanh

x 023057294 17/08/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

26 Nguyễn Hải Đăng x 079080000147 28/12/2015
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

27 Trần Thị Tú Trinh x 024529108 25/04/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

28 Lương Thanh Phương x 025556742 27/12/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

29 Lương Kim Tho x 024665871 16/03/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

30 Lê Thị Thu Vân x 285309874 03/07/2007
Công an tỉnh 
Bình Phước

31 Nguyễn Tú Anh x 079178001799 14/07/2016
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

32 Nguyễn Văn Trường x 360902904 03/08/2010
Công an tỉnh 
Bình Thuận

33 Nguyễn Anh Tuấn x 273075303 29/10/2008
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

34
Đinh Nguyễn Hoàng 

Luân
X 025943075 04/10/2014

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

8/12 ấp 6, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc 

Môn

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THỰC 
PHẨM MỸ VỊ

460 đường 3 tháng 2, 
Phường 12, Quận 10

CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG 
TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN 
- TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 

- SIÊU THỊ 
SÀI GÒN

Số 20, đường số 2, khu 
phố 5, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ 
Đức

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ THỰC 

PHẨM 
TAYOKA



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

35 Đinh Trí Toàn X 241633512 29/07/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

36 Chềnh Thị My X 272721885 24/12/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai

37 Bùi Thị Hà Nga X 025939537 26/08/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

38 Phạm Văn Trường X 025882356 04/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

39 Đoàn Ngọc Hải X 312255948 20/05/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang

40 Nguyễn Minh Thu X 321597481 25/02/2015
Công an tỉnh Bến 

Tre

41 Nguyễn Huỳnh Hào X 341904638 02/07/2013
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

42
Nguyễn Thị Kim 

Duyên
X 312293762 31/12/2010

Công an tỉnh Tiền 
Giang

43
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
X 212432467 23/05/2016

Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

44 Lê Thành Phát X 301641483 17/05/2016
Công an tỉnh 

Long An

45
Nguyễn Minh Hoàng 

Trúc
X 024878400 29/04/2008

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

46 Nguyễn Ý Nhi X 273555170 26/12/2011
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

47 Lưu Thiện Hào X 079097000150 29/12/2015

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

48 Trương Ngọc Trâm X 301674126 27/11/2013
Công an tỉnh 

Long An

49
Nguyễn Kim Phương 

Trang
X 132378727 11/05/2015

Công an tỉnh Phú 
Thọ

50 Trần Thị Thu Trang X 168615284 25/05/2015
Công an tỉnh Hà 

Nam

51 Huỳnh Thị Thu Thắm X 341755096 17/07/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

52 Đào Thị Như Quỳnh X 025398919 21/01/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

53 Trần Thị Hải X 184054854 10/08/2010
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

54 Bùi Anh Khoa X 025692269 14/01/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

55 Lý Nhã Sa X 077199000809 03/04/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

56
Võ Ngọc Phương 

Trang
X 025734768 16/03/2013

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

57 Ngô Quốc Vũ X 261332470 28/07/2017
Công an tỉnh 
Bình Thuận

58 Bùi Văn Cường X 113614602 21/04/2015
Công an tỉnh Hòa 

Bình



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

59 Nguyễn Thị Thúy Ái X 334890772 29/10/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh

60 Phạm Thị Kim Ngân X 025616829 20/06/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

61 Vũ Hồng Vân X 025886671 17/01/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

62
NguyỄn ThỊ Thùy 

Như
X 205683263 09/02/2009

Công an tỉnh 
Quảng Nam

63 Nguyễn Minh Trí X 077098001127 13/07/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư
64 Ngô Lê Ngọc Hưng X 261457755 09/03/2017

Công an tỉnh 
Bình Thuận

65 Nguyễn Tiến Đạt X 371831444 21/08/2013
Công an tỉnh 
Kiên Giang

66 Trần Phụng X 025245580 12/05/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

67
Phạm Thị Thanh 

Hằng
X 025769754 11/09/2013

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

68 Phạm Minh Tuấn X 251125930 10/07/2014
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

69 Vũ Khánh Du X 371831069 15/07/2016
Công an tỉnh 
Kiên Giang

70 Trần Kim Yến X 025806321 16/07/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Tầng 4, tòa nhà Pax 
Sky, số 123 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường 6, 
Quận 3

CÔNG TY 
TNHH CỬA 
HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 
ĐÌNH VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

71 Đinh Hoàng Thanh X 025724560 24/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

72
Nguyễn Minh Chí 

Thịnh
X 025986470 14/01/2015

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

73
Phan Thị Thanh 

Huyền
X 241659293 21/01/2015

Công an tỉnh Đắk 
Lắk

74
Nguyễn Ngọc Nhã 

Trúc
X 025589824 08/02/2012

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

75 Lê Hoàng Thịnh X 025882646 27/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

76 Đặng Ngọc Trân X 079197000064 17/12/2015

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

77 Âu Văn Thành X 312384151 18/07/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

78 Nguyễn Huyền My X 241505875 05/09/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

79 Nguyễn Minh Trí X 352409594 19/09/2012
Công an tỉnh An 

Giang

80 Bùi Thị Thúy Vi X 334898867 08/01/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh

81
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
X 251098669 17/10/2013

Công an tỉnh Lâm 
Đồng

82 Võ Nguyễn Như Ngọc X 321731001 26/08/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

83 Trà Thanh Dương X 301706150 02/03/2018
Công an tỉnh 

Long An

84 TrẦn Anh Duy X 025976470 16/01/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

85
Nguyễn Thị Diễm 

Trinh
X 026015489 19/06/2015

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

86 Lê Thị Thanh Phương X 025288818 12/09/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

87 Diệp Đỗ Thanh Thảo X 025632169 16/04/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

88 Nguyễn Thị Hóa X 264458602 19/03/2013
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

89 Đinh Ngọc Toàn X 250941604 26/09/2017
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

90 Trần Thị Sơn Tuyền X 025636652 15/09/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

91 Huỳnh Thị Thảo Duy X 312254613 26/01/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang

92 Đỗ Bảo Nhi X 025839838 09/05/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

93 Đoàn Thị Như Trưng X 264525429 20/10/2016
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

94 Nguyễn Hoàng Sang x 026002503 09/02/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

95
Nguyễn Thị Thanh 
Thuỳ

x 025840921 01/04/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

96 Nguyễn Thu Hằng x 026062235 28/07/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

97 Lê Thị Thùy Linh x 079197002864 22/02/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

98
Trương Hướng Tuấn 
An

x 025481030 11/07/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

99
Nguyễn Ngọc Phương 
Linh

x 025707191 14/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

100 Hoàng Thị Ngọc Thư x 197374177 23/12/2013
Công an Quảng 

Trị

101 Nguyễn Thanh Liêm x 301616990 18/09/2012
Công an tỉnh 

Long An

102 Văn Mỹ Nhung x 385782628 16/07/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

103 Nguyễn Thanh Phong x 312314399 19/11/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang

104 Hoàng Thế Tùng x 197362199 14/08/2014
Công an tỉnh 

Quảng Trị

105 Mai Thanh Tòng x 079097007171 07/02/2018

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

106 Phùng Quốc Phát x 312435541 02/12/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang

138-142 Hai Bà 
Trưng, phường Đa 

Kao, Quận 1

CÔNG TY 
TNHH GS 25 
VIETNAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

107 Hồ Ngọc Huyền x 385651925 04/08/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

108 Nguyễn Hạnh Phúc x 273620138 14/06/2012
Công an tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu

109
Nguyễn Ngọc Phương
 Hồng

x 079198002857 18/01/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

110
Nguyễn Quỳnh Thảo 
Nhi

x 221431348 41249
Công an tỉnh Phú 

Yên

111 Đỗ Ngọc Mỹ Hiền x 025663609 16/01/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

112
Nguyễn Như Sương 
Nguyên

x 231170237 17/06/2017
Công an tỉnh Gia 

Lai

113 Lâm Hoàng Bảo Nhi x 334929239 11/07/2016
Công an tỉnh Trà 

Vinh

114 Trần Lê Phương Thảo x 212496603 10/11/2014
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

115 Trần Vĩnh Hưng x 312235423 12/12/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang

116 Phùng Tiểu Băng x 079199000730 25/03/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư
117

Lê Huỳnh Phương 
Trúc

x 025666407 28/06/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

118 Đỗ Bùi Phương Thảo x 031975116 27/09/2012
Công an tỉnh Tây 

Ninh



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

119 Lợi Tuấn Khang x 048098000015 29/04/2014

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

120 Dương Văn Tâm x 064194000012 22/08/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư
121 Văn Minh Nguyệt x 025979977 06/01/2015

Công an thành 
phố Hồ Chí Minh

122 Nguyễn Thị Thúy x 025598323 28/11/2013
Công an tỉnh 

Nghệ An

123 Trần Thị Xuân Mỵ x 079098006794 09/11/2015

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

124 Trần Anh Tú 064194000012 17/02/2012

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư
125 Bùi Quỳnh Tố Quyên x 025877105 13/06/2011

Công an tỉnh 
Đồng Nai

126 Huỳnh Thị Châu x 079098006794 15/10/2015

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư
127 Nguyễn Thái Duy x 025877105 29/06/2017

Công an tỉnh 
Bình Dương

412 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường 5, Quận 

3

CÔNG TY CỔ 
PHẦN SEVEN 

SYSTEM 
VIỆT NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

128 Lê Anh Nguyên x 025543033 02/10/2016
Công an tỉnh 
Quảng Nam

129
Nguyễn Phúc Hoàng 

Huy
x 079098006794 30/01/2018

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

130 Phạm Minh Thừa x 301046723 06/01/2010
Công an tỉnh 
Long An

131
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

x 301685253 30/03/2016
Công an tỉnh 
Long An

132 Mai Thái Huy x 025179524 09/01/2010
Công an TP.Hồ 

Chí Minh

133
Nguyễn Bá Khánh 
Phương

x 230607088 10/04/2016
Công an tỉnh Gia 
Lai

134 Đoàn Thị Bé Phước x 251239034 12/10/2007
Công an tỉnh 
Bình Thuận

135 Nguyễn Phú Trung x 225165486 11/12/2013
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

136 Lê Thị Thanh Tuyên x 025368297 16/09/2010
Công an TP.Hồ 

Chí Minh

137 Trương Tú Ngân x 079191000377 16/02/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

138 Nguyễn Thu Thảo x 079300011300 17/11/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

41 đường 2A, khu dân 
cư Vĩnh Lộc, phường 

Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân

CÔNG TY CỔ 
PHẦN 

GOLDEN 
ASIA FOOD
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139 Nguyễn Thị Thu Thủy x 079174005902 06/11/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

140
Hà Ngọc Phương 
Dung

x 079186001895 09/05/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL 

Cư Trú Và 
DLQG Về Dân 

Cư

141 Trương Dương Tuấn x 366170195 11/05/2004
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

142 Dương Thúy Vân x 365634937 30/05/2013
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

143 Ngô Mạnh Quang x 251050804 14/03/2013
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

144 Nguyễn Hữu Phúc x 334855589 23/06/2017
Công an tỉnh Trà 
Vinh

TRƯỞNG PHÒNGCHUYÊN VIÊN COI THI




